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	BỘ CÔNG AN


Số: 339 /BC-BCA-A05
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2025


BÁO CÁO

V/v giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Kính gửi: Chính phủ
Bộ Công an kính báo cáo Chính phủ về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định về dự thảo hồ sơ Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, như sau:
I. VỀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN; PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Về sự cần thiết ban hành văn bản

Tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung, cập nhật Nghị quyết số 174/NQ-CP  ngày 02/10/2024 của Chính phủ và Nghị quyết số 59/2024/UBTVQH15, ngày 11/12/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025 vào Tờ trình Chính phủ; chỉnh lý nội dung về sự cần thiết ban hành văn bản (mục I Tờ trình) Luật theo các nhóm vấn đề: cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn, bổ sung các nội dung cụ thể theo ý kiến của Bộ Tư pháp.
2. Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- Tiếp thu ý kiến đề nghị thuyết minh rõ phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật là áp dụng đối với việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên môi trường điện tử hay cả đối với môi trường truyền thống; trường hợp chỉ điều chỉnh đối với dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng, đề nghị thuyết minh rõ căn cứ, lý do và đề xuất giải pháp để khắc phục khoảng trống pháp luật như đã nêu tại Báo cáo rà soát pháp luật, Bộ Công an đã rà soát các quy định pháp luật hiện nay và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, Bộ Công an đề xuất Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân là luật chung điều chỉnh việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trên tất cả các môi trường, bao gồm môi trường truyền thống và môi trường mạng để đảm bảo tính bao quát, thống nhất, chỉnh sửa khái niệm thành: “Dữ liệu cá nhân là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể, bao gồm: dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm.”
- Tiếp thu ý kiến đề nghị rà soát, chỉnh lý quy định về đối tượng áp dụng tại khoản 2 dự thảo Luật bảo đảm rõ ràng, tránh trùng lắp, thuận tiện khi áp dụng, Bộ Công an đã tiếp thu, chỉnh lý đối tượng áp dụng theo hướng rõ ràng và tránh trùng lặp, cụ thể: “a) Cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam ở trong và ngoài nước; b) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam; c) Cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân tại Việt Nam.”.
- Tiếp thu ý kiến tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đánh giá những điểm khác biệt trong quá trình tổ chức, hoạt động, lưu trữ, sử dụng, xử lý dữ liệu cá nhân giữa doanh nghiệp và cơ quan nhà nước để thiết kế các quy định cho phù hợp, Bộ Công an đã bổ sung quy định cơ quan nhà nước có thẩm quyền được miễn trừ thực hiện quy định về đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân và đánh giá tác động chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, nhưng không bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước tại Điều 47 và Điều 48. 
II. VỀ SỰ PHÙ HỢP CỦA NỘI DUNG DỰ THẢO LUẬT VỚI MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT

- Tiếp thu ý kiến đề nghị tiếp tục làm rõ về khái niệm dữ liệu cá nhân, thông tin cá nhân, đối tượng, phạm vi quản lý; nghiên cứu, xác định rõ dữ liệu cá nhân là tài sản hay tài nguyên để có quy định phù hợp, Bộ Công an đã chỉnh sửa lại nhiều khái niệm, thuật ngữ liên quan bảo đảm phù hợp, rõ ràng, thống nhất. Đồng thời, khẳng định quan điểm dữ liệu cá nhân là tài nguyên, chưa thể là tài sản, vì pháp luật dân sự chưa quy định về vấn đề này và tính đặc thù của dữ liệu cá nhân, bởi loại hình tài nguyên này không thể mua bán giống như các loại tài sản khác, khi bán là trao quyền định đoạt đối với dữ liệu cá nhân đó, cá nhân khác có quyền đem sử dụng, mua bán, trao tặng và có thể gây ra hậu quả xấu. Ví dụ: mua dữ liệu hình ảnh cá nhân khác thì có quyền đăng tải, quyết định đối với hình ảnh của người khác, khi đó có thể gây ra hậu quả không mong muốn.
- Tiếp thu ý kiến tiếp tục nghiên cứu, rà soát bảo đảm việc xử lý dữ liệu cá nhân không gây vướng mắc, phát sinh các thủ tục đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh theo luật hiện hành; tiếp tục hoàn thiện quy định liên quan đến phi cá nhân hóa dữ liệu số để quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên dữ liệu, Bộ Công an điều chỉnh các nội dung liên quan đến sử dụng dữ liệu cá nhân trong hoạt động kinh doanh, dữ liệu phi cá nhân, khử nhận dạng dữ liệu cá nhân, các loại hình dịch vụ liên quan tới dữ liệu cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân trong một số lĩnh vực đặc thù.
- Tiếp thu ý kiến đề nghị rà soát, không quy định tổ chức bộ máy trong luật (về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân, Cổng thông tin quốc gia và lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân); đồng thời, đánh giá tác động thủ tục hành chính, cắt giảm tối đa các thủ tục liên quan đến cấp phép đủ điều kiện kinh doanh (dịch vụ xếp hạng tín nhiệm; dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân; điều kiện năng lực công nghệ và pháp lý; ...) và rà soát, không quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp phép trong luật mà giao Chính phủ quy định bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành, Bộ Công an đã lược bỏ các quy định cụ thể về Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân, Cổng thông tin quốc gia và lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, Bộ Công an tiếp thu đề nghị quy định mang tính nguyên tắc về những nội dung trên để có căn cứ hoạt động, bởi đây là những vấn đề đã triển khai trên thực tiễn, không làm phát sinh thêm tổ chức, bộ máy mới.
III. VỀ SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐƯỜNG LỐI, CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG; VỀ TÍNH HỢP HIẾN, TÍNH HỢP PHÁP, TÍNH THỐNG NHẤT CỦA DỰ THẢO LUẬT VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT; TÍNH TƯƠNG THÍCH VỚI ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ LIÊN QUAN MÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LÀ THÀNH VIÊN

1. Sự phù hợp của dự thảo Luật với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước

- Tiếp thu ý kiến nghiên cứu quy định cụ thể các nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân, bảo đảm các chủ thể liên quan nhận thức rõ những việc được làm, cần làm và không được làm trong bảo vệ dữ liệu cá nhân; nghiên cứu không quy định chi tiết tại dự thảo Luật mà giao Chính phủ, các Bộ và các cơ quan khác quy định các nội dung thuộc thẩm quyền hoặc chỉnh lý theo hướng khái quát các nội dung quá chi tiết, cụ thể có thể biến động nhiều trong thực tiễn như: các quy định cụ thể về một số nội dung, thời hạn trong quy trình xử lý dữ liệu (điểm b khoản 6, điểm c khoản 8 Điều 9, khoản 2 Điều 15, khoản 5 Điều 16, khoản 1, 3 Điều 35); các quy định chi tiết về hồ sơ, điều kiện kinh doanh (từ Điều 37 đến Điều 43), đánh giá tác động xử lý dữ liệu cá nhân (Điều 45); các quy định mang tính chất nghiệp vụ, tác nghiệp (khoản 3, 4 Điều 7
, khoản 5 Điều 42
...); các quy định về trách nhiệm cụ thể của các bộ, ngành tại Chương VI, Bộ Công an đã tiếp thu, chỉnh sửa, lược bỏ các nội dung quy định chi tiết, cụ thể để đề xuất quy định trong các văn bản hướng dẫn Luật thuộc thẩm quyền của Chính phủ.  
- Tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có nhiều quan điểm, chỉ đạo liên quan đến bảo vệ, phát triển dữ liệu vào Tờ trình Chính phủ.

2. Về tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật

a) Về tính hợp hiến

Tiếp thu ý kiến tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng nội dung cụ thể liên quan đến hạn chế quyền con người, quyền công dân, thuyết minh bảo đảm quy định phù hợp với khoản 2 Điều 14 Hiến pháp “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”, Bộ Công an đã rà soát kỹ các trường hợp quy định không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chủ thể dữ liệu (khoản 4 Điều 14); các trường hợp không xóa dữ liệu cá nhân khi có đề nghị của chủ thể dữ liệu cá nhân (khoản 2 Điều 16); các trường hợp xử lý dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu (Điều 17) và xử lý dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng (Điều 19) bảo đảm sự phù hợp với quy định của Hiến pháp về quyền con người, quyền công dân; các nội dung này đã được triển khai trên thực tiễn, không phát hiện các vướng mắc có thể ảnh hưởng tới quyền công dân.
b) Về tính hợp pháp, tính thống nhất của dự thảo Luật với hệ thống pháp luật
 (1) Về áp dụng Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, các luật liên quan và Điều ước quốc tế

- Tiếp thu ý kiến đề nghị xem xét quy định tại khoản 1 Điều 6 (nay là Điều 5) về trường hợp có quy định khác nhau thì áp dụng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân cần có sự rà soát, cân nhắc kỹ lưỡng thêm với các luật chuyên ngành khác có những quy định chuyên biệt về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các lĩnh vực cụ thể, Bộ Công an đã chỉnh sửa thành: “1. Trường hợp có quy định khác nhau về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân tại Điều 3 Luật này với luật, nghị quyết khác của Quốc hội thì áp dụng quy định của Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.
- Tiếp thu ý kiến đề nghị rà soát các nội dung dẫn chiếu, xác định rõ các trường hợp cần thiết loại trừ theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hay luật khác/pháp luật khác bảo đảm rõ ràng, thống nhất phù hợp với từng trường hợp, Bộ Công an đã rà soát các nội dung dẫn chiếu, xác định rõ các trường hợp cần thiết loại trừ theo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân hay luật khác/pháp luật khác, quy định cụ thể thành “trừ trường hợp luật khác có quy định khác”.
 - Tiếp thu ý kiến về nội dung hợp tác quốc tế, Bộ Công an đã lược bỏ quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân được thực hiện theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

(2) Liên quan đến Luật Đầu tư

Tiếp thu ý kiến đề nghị bổ sung đánh giá tác động kỹ lưỡng (đặc biệt là các tác động kinh tế, xã hội lên doanh nghiệp, tổ chức), bảo đảm việc xác định ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và các điều kiện kinh doanh phù hợp với quy định của Luật Đầu tư năm 2020; đồng thời bổ sung điều, khoản về sửa đổi Phụ lục IV của Luật Đầu tư để bổ sung các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện chưa có trong Danh mục, Bộ Công an đã bổ sung Điều 71 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật có liên quan:
Sửa đổi, bổ sung Phụ lục số IV về Danh mục ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật số 61/2020/QH14 như sau:
	228
	Dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân

	229
	Dịch vụ Tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân

	230
	Dịch vụ xếp hạng tín nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân

	231
	Dịch vụ Tổ chức chứng nhận đủ điều kiện năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân


(3) Liên quan đến Bộ luật Dân sự

- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã chỉnh lý Điều 4 về xử lý vi phạm quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân thành: “Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân tùy theo mức độ có thể  chịu trách nhiệm dân sự, bị xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính, xử lý hình sự theo quy định của pháp luật” để có tính đầy đủ hơn.

- Tiếp thu ý kiến chỉnh lý Điều 22 về xử lý dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, đã chết thành “Việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến dữ liệu cá nhân của người bị tuyên bố mất tích, người đã chết được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Bộ luật Dân sự”.
- Tiếp thu ý kiến tại Điều 23 về xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em: thay thế cụm từ “cha, mẹ hoặc người giám hộ theo quy định” thành “người đại diện theo pháp luật” của trẻ em để đảm bảo việc sử dụng thuật ngữ, cụm từ thống nhất với Bộ luật Dân sự năm 2015 (như Điều 21, Điều 25) và đảm bảo tính đầy đủ, toàn diện bởi theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Dân sự.

+ Tiếp thu ý kiến đề nghị cân nhắc về việc quy định mốc độ tuổi liên quan tới sự đồng ý của trẻ em để có sự tương thích với pháp luật có liên quan như Luật Trẻ em (16 tuổi), Bộ luật Dân sự (15 tuổi); hạn chế quy định nhiều mốc độ tuổi khác nhau dẫn đến lúng túng trong thực thi pháp luật và thiếu thống nhất giữa các quy định có liên quan (nội dung cụ thể được phân tích tại mục tiếp theo), Bộ Công an đã chỉnh sửa khoản 3, 4 Điều 23 thành: 
“3. Đối với xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em dưới 06 tuổi, cần sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật. 

4. Đối với xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 15 tuổi, cần có sự đồng ý của trẻ em và của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp có mâu thuẫn về sự đồng ý của trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 15 tuổi với người đại diện theo pháp luật thì ưu tiên sự đồng ý của trẻ em”.
- Tiếp thu ý kiến cân nhắc quy định về trách nhiệm của Bên xử lý dữ liệu cá nhân tại khoản 4 Điều 67, Bộ Công an đã chỉnh sửa lại thành: “Bên Xử lý dữ liệu cá nhân chịu trách nhiệm trước Bên Kiểm soát dữ liệu cá nhân, Bên Kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân về các thiệt hại do quá trình xử lý dữ liệu cá nhân gây ra”.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã chỉnh sửa cụm từ “phong tục”, “văn hóa tốt đẹp của Việt Nam” bằng cụm từ “đạo đức xã hội”. 
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã lược bỏ từ “thỏa thuận” tại tên và nội dung Điều 30 dự thảo Luật.

(4) Liên quan đến Luật Tổ chức Chính phủ

Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã chỉnh sửa lại khoản 18 và khoản 22, khoản 24, lược bỏ các nội dung ủy quyền thành:

“18. Tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân là tổ chức được Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân chứng nhận và được Bên Kiểm soát, Bên Kiểm soát và xử lý, Bên thứ ba, Bên Chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài, Bên nhận dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam chỉ định làm bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân.

22. Tổ chức chứng nhận đủ điều kiện năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân là tổ chức được Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân chứng nhận và có khả năng thẩm định, kiểm tra, xác nhận, cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho Tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân.
24. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân là tổ chức được Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân chứng nhận có khả năng thẩm định, kiểm tra, xác nhận, xếp hạng mức độ tín nhiệm về bảo vệ dữ liệu cá nhân”.
3. Về tính tương thích với điều ước quốc tế có liên quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên

Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã bổ sung vào Tờ trình về tính tương thích của dự thảo Luật với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: (i) các điều ước về quyền con người như Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 (Điều 12), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị năm 1966 (ICCPR, Điều 17), Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em (Điều 16), Công ước về quyền của người khuyết tật (Điều 22); (ii) các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs) như Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu; Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương... 
IV. SỰ CẦN THIẾT, TÍNH HỢP LÝ, CHI PHÍ TUÂN THỦ CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH; VIỆC LỒNG GHÉP VẤN ĐỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ THẢO LUẬT

- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã bổ sung Bản đánh giá thủ tục hành chính của dự án Luật
, bổ sung đánh giá tác động một số quy định có liên quan như: kinh doanh dịch vụ Tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân (Điều 38), Chứng nhận đủ điều kiện năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân (Điều 40).

- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã tiếp tục rà soát, đánh giá việc lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật theo quy định tại Luật Bình đẳng giới năm 2006, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

V. ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM VỀ NGUỒN NHÂN LỰC, TÀI CHÍNH ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã đánh giá, dự kiến kinh phí cụ thể để tổ chức thực hiện các hoạt động nêu trên để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, bao gồm: tuyên truyền phổ biến nội dung của Luật, tập huấn chuyên sâu cho người làm công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân; chi phí đầu tư mua sắm trang thiết bị, phương tiện bảo vệ dữ liệu cá nhân; kiện toàn, củng cố, xây dựng lực lượng bảo vệ dữ liệu cá nhân.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã đánh giá cụ thể hơn tác động của các quy định tại dự thảo Luật đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm tính hợp lý, khả thi của các quy định, tránh trường hợp Luật ban hành nhưng quy định lại không được áp dụng trên thực tế.
VI. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT VÀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO 

1. Về ngôn ngữ, kỹ thuật soạn thảo:

- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã soạn thảo rà soát, chỉnh lý các quy định của dự thảo Luật để bảo đảm ngôn ngữ sử dụng chính xác, phổ thông, cách diễn đạt phải rõ ràng, dễ hiểu, bảo đảm thuận lợi trong quá trình áp dụng; bổ sung chủ ngữ đối với một số nội dung trong dự thảo Luật. Riêng đối với sự đồng ý, để bảo đảm phù hợp với thông lệ quốc tế, Bộ Công an sẽ tiếp tục nghiên cứu, rà soát chỉnh sửa để tránh tình trạng khó hiểu hoặc có nhiều cách hiểu khác nhau nhưng vẫn bảo đảm phù hợp với quy định của một số quốc gia trên thế giới, thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước áp dụng.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã rà soát, bảo đảm các quy định dẫn chiếu tới điều, khoản khác trong dự thảo Luật được chính xác; bảo đảm các quy định trong dự thảo Luật được thống nhất, không mâu thuẫn hay trùng lắp giữa các quy định; chỉnh lý các lỗi chính tả, đánh số thứ tự các điều, khoản.
2. Về hồ sơ dự án Luật: 

a) Về Tờ trình
Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã chỉnh lý, hoàn thiện Tờ trình theo bố cục nội dung theo Mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP của Chính phủ (bổ sung quá trình xây dựng dự án Luật; bố cục và nội dung cơ bản của dự án Luật). Đối với nội dung cơ bản của dự án Luật, Bộ Công an đã “thuyết minh những nội dung chính, quan trọng được kế thừa; nội dung được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ; nội dung phân cấp, phân quyền và cải cách thủ tục hành chính (nếu có) trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật”. Đồng thời, chỉnh sửa lại nhận định “Về chế tài dân sự: Chưa có chế tài dân sự về dữ liệu cá nhân” (trang 7).
b) Về Báo cáo rà soát pháp luật
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã rà soát Báo cáo về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến dự thảo Luật và Phụ lục kèm theo Báo cáo theo Mẫu số 13 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 59/2024/NĐ-CP, trong đó phần kết quả cụ thể trình bày theo nhóm vấn đề hoặc theo điều, khoản: nêu rõ quy định mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn; đề xuất phương án xử lý. Tại Phụ lục kèm theo đã làm rõ nhóm vấn đề (nếu có), nội dung dự thảo văn bản được rà soát; quy định hiện hành có liên quan; đánh giá (phù hợp, không phù hợp, đề xuất xử lý).

- Về trình tự, thủ tục soạn thảo: Bộ Công an đã rà soát, bảo đảm trình tự, thủ tục soạn thảo theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

VII. CÁC VẤN ĐỀ CỤ THỂ

1. Về giải thích từ ngữ (Điều 2)

- Tiếp thu ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá quy định này có dẫn đến bỏ sót thông tin cơ bản của chủ thể là cá nhân (không phải công dân) hay không và chỉnh lý cho phù hợp, thống nhất giữa các thuật ngữ, Bộ Công an đã chỉnh sửa khoản 3 thành: “Dữ liệu cá nhân cơ bản là thông tin cơ bản của công dân hoặc các thông tin khác không phải dữ liệu cá nhân nhạy cảm, gắn liền với một con người cụ thể”; chỉnh sửa “bí danh” thành “tên gọi khác” (điểm a khoản 3 Điều 2). 

- Đối với một số khái niệm: dữ liệu phi cá nhân (khoản 5), nhà phát triển liên quan tới bảo vệ dữ liệu cá nhân (khoản 17), kinh doanh dịch vụ chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân (khoản 21), sử dụng dữ liệu cá nhân để tiếp thị (khoản 31), sử dụng dữ liệu cá nhân để quảng cáo theo hành vi hoặc có mục tiêu cụ thể (khoản 32), đây là những vấn đề vướng mắc thường gặp trong triển khai hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an xin giữ nguyên như dự thảo.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã chỉnh sửa giải thích “Tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân” (khoản 18) và “Chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân” (khoản 20).
2. Về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu cá nhân (Điều 3)

- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã lược nguyên tắc “Dữ liệu cá nhân không được mua, bán dưới mọi hình thức”; lược bỏ nội dung sự đồng ý của chủ thể dữ liệu đối với một công ty không đồng nghĩa với việc đồng ý cho toàn bộ các công ty trong thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty xử lý dữ liệu cá nhân”.
3. Về hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8)
- Đối với ý kiến quy định “cấm mua bán dữ liệu cá nhân” có thể dẫn đến cách hiểu và thực thi pháp luật quá chặt, không thể chuyển giao, khai thác tài nguyên dữ liệu ở dạng đã xử lý mã hóa, ẩn danh làm nguồn thông tin cho các doanh nghiệp hoạch định chiến lược sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường, Bộ Công an có ý kiến như sau: (1) quy định cấm mua, bán dữ liệu cá nhân là quy định chung của thế giới; (2) dữ liệu cá nhân là tài nguyên được sử dụng vào hoạt động kinh doanh, nhưng chưa thể là tài sản, vì pháp luật dân sự chưa quy định về vấn đề này và tính đặc thù của dữ liệu cá nhân. Dữ liệu cá nhân không thể mua bán giống như các loại tài sản khác, khi bán tức là trao quyền định đoạt đối với dữ liệu cá nhân đó, cá nhân mua có quyền đem sử dụng, mua bán, trao tặng và có thể gây ra hậu quả xấu. Ví dụ: mua dữ liệu hình ảnh cá nhân khác thì có quyền đăng tải, quyết định đối với hình ảnh của người khác, khi đó có thể gây ra hậu quả không mong muốn.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã lược bỏ quy định “Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định của pháp luật để bảo vệ dữ liệu cá nhân”.
4. Về nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu (Điều 10)

Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã lược bỏ quy định “..tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình”; “tham gia tuyên truyền, phổ biến kỹ năng bảo vệ dữ liệu cá nhân”, “...tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân”. 
5. Về xử lý dữ liệu cá nhân thu được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng (Điều 19)
Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an rà soát, nghiên cứu quy định điều chỉnh, bổ sung trường hợp cá nhân ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng hoặc người thi hành công vụ một cách chính đáng, không gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức khác hoặc hoạt động của cơ quan nhà nước.

6. Về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các lĩnh vực đặc thù

Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã tiếp tục rà soát, đánh giá kỹ lưỡng các quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân trong các lĩnh vực đặc thù (Điều 22 đến Điều 33) như ý kiến tại mục III.2 Báo cáo này, bổ sung quy định trong lĩnh vực blockchain, vũ trụ ảo.
7. Về sử dụng dữ liệu cá nhân trong hoạt động kinh doanh

- Tiếp thu ý kiến đề nghị nghiên cứu, chỉnh lý tên Chương V và khoản 1 Điều 36 để phù hợp với nội dung quy định, Bộ Công an đã chỉnh sửa tên Chương V thành “sử dụng dữ liệu cá nhân trong hoạt động phát triển kinh tế, xã hội”; lược bỏ quy định “chỉ cơ quan nhà nước có thẩm quyền được luật cho phép mới được đánh giá xếp hạng công dân dựa trên dữ liệu cá nhân nhằm bảo đảm quyền con người được Hiến pháp ghi nhận”. 

- Tiếp thu ý kiến thẩm định đối với các quy định liên quan đến ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh (từ Điều 36 đến Điều 44), Bộ Công an đã rà soát, đánh giá cụ thể việc tuân thủ, phù hợp theo các yêu cầu tại Điều 7 của Luật Đầu tư, chỉnh lý theo hướng lược bỏ các quy định thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

- Đối với đề nghị thuyết minh rõ hơn quy định về tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân và kinh doanh tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an giải trình như sau: tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân là tổ chức được chứng thực năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân; kinh doanh tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân là mô hình kinh doanh mới cho các tổ chức, doanh nghiệp khác thuê tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân (công ty, doanh nghiệp mình) thực hiện thay các hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân. Mô hình này mới ở nước ta nhưng đã triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới.
- Về chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an đã đề nghị rà soát tính hợp lý của các điều kiện để cấp giấy Chứng nhận đối với chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân đủ năng lực công nghệ hoặc pháp lý, cả công nghệ và pháp lý. Thực tiễn cho thấy, đây là các chứng chỉ chuyên môn (tương tự chứng chỉ tiếng Anh), chỉ cần có “văn bằng trình độ đại học trở lên”; và hoàn thành “khóa học chứng nhận đủ điều kiện về năng lực pháp lý, công nghệ về bảo vệ dữ liệu cá nhân” do Tổ chức chứng nhận đủ điều kiện năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân cấp. Đây là quy định tương tự các mô hình ở nước ngoài để bảo đảm công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân đi vào chất lượng, hiệu quả thực tiễn.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã lược bỏ quy định “dịch vụ thông tin tín dụng” là dịch vụ xử lý dữ liệu cá nhân.
8. Về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài (Điều 46)

Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã bổ sung quy định “Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được miễn trừ thực hiện quy định về đánh giá tác động tại Điều này, nhưng không bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước” để bảo đảm thông thoáng trong thực tiễn.

9. Về biện pháp, điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân

- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã rà soát các biện pháp, điều kiện bảo vệ dữ liệu cá nhân bảo đảm cụ thể, rõ ràng, vừa bảo đảm công tác quản lý nhà nước (mục tiêu bảo vệ dữ liệu cá nhân) nhưng không đặt gánh nặng lên doanh nghiệp, gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

- Đối với Khoản 3 Điều 51 dự thảo Luật quy định biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân cơ bản, quy định “chỉ định Tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân và trao đổi thông tin với Cơ quan chuyên trách bảo vệ dữ liệu cá nhân” là chỉ định cả Tổ chức và chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Để bảo đảm thuận lợi trong quá trình triển khai, Bộ Công an đã bổ sung quy định: “5. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền được miễn trừ thực hiện quy định tại khoản 3 Điều này, nhưng không bao gồm các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước”.
- Đối với ý kiến làm rõ “bộ phận, nhân sự có chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân được chỉ định trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp…” có trùng với Tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an xin giải trình: đây là hai lực lượng khác nhau, bộ phận, nhân sự có chức năng bảo vệ dữ liệu cá nhân có thể không đạt đủ các điều kiện về năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân, nhưng có trách nhiệm trong thực hiện bảo vệ dữ liệu cá nhân do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phân công.
- Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã chỉnh sửa lại Điều 58 về giáo dục, bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
10. Về điều khoản chuyển tiếp (khoản 2 Điều 69)

Tiếp thu ý kiến thẩm định, Bộ Công an đã chỉnh sửa lại quy định tại khoản 1 Điều 73 thành “Các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp được quyền lựa chọn miễn trừ quy định về chỉ định cá nhân và bộ phận bảo vệ dữ liệu cá nhân, Tổ chức bảo vệ dữ liệu cá nhân, Chuyên gia bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời gian 02 năm đầu kể từ khi thành lập doanh nghiệp”.
Trên đây là nội dung giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp về hồ sơ dự án Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công an kính báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định./.
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� Quy định tác nghiệp quá cụ thể về hợp tác quốc tế như tổ chức hội nghị, hội thảo, gặp gỡ song phương đa phương trao đổi kinh nghiệm quốc tế.


� Quy định cụ thể về nhiệm vụ của nhân viên phân tích tín nhiệm.


� Theo Mẫu số 01/ĐGTĐ-BC Thông tư số 03/2022/TT-BTP ngày 10/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
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